
1 HTX SXKD và DV Nông sản Đức Năm Thôn Tân Thái, xã Tân Thủy Sản xuất dầu thực vật 15

2 Hoàng Xuân Long Thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

3 Nguyễn Đình Quý Thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

4 Nguyễn Văn Nam Thôn Văn Xá, xã Phú Thủy Thiết kế mẫu và may trang phục xuất khẩu 25

5 HTX Trầm hương Hưng Phát Thôn Giang Sơn, xã Trường Thủy Sản xuất hương nhang từ trầm 15

6 Phan Như Ý Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy Gia công cơ khí 20

7 Phạm Xuân Hùng Thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy Sản xuất dầu thực vật 20

8 Nguyễn Quang Hải Thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

9 Phạm Xuân Phương Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

10 Lê Thanh Tư Thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy Sản xuất kinh doanh miến gạo 20

11 HTX SXKD-DV tinh bột Hiền Thuấn Thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy Sản xuất, chế biến tinh bột nghệ 15

12 Dương Văn Hải Thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ, gia công cơ khí 20

13 Lê Văn Long Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy Thu mua nông sản, xay xát lúa và đánh bóng gạo 20

14 Trần Thị Hòa Thôn Lộc Thượng, xã An Thủy Sản xuất hương nhang từ trầm 20

15 Nguyễn Thế Hoạt Thôn Lộc An, xã An Thủy Gia công cơ khí tổng hợp 15

16 Bùi Hữu Cơ Thôn An Xá, xã Lộc Thủy Sản xuất nấm thương phẩm 15

17 Phan Thị Huyền Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy Gia công cơ khí tổng hợp 15

18 Nguyễn Văn Gợi Thôn Đông Hải, xã Hồng Thủy Gia công cơ khí tổng hợp 15

19 Lê Đức Hoành Thôn Thạch Thượng 1, xã Hồng Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 15

20 Hoàng Tấn Tuất Thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy Gia công cơ khí tổng hợp 15
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21 Lê Văn Quang Thôn Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy Gia công cơ khí tổng hợp 20

1 Trần Văn Ngọ Thôn Phú Thọ, xã An Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

2 Trần Thị Thảo Thôn Tân Lệ, xã An Thủy Gia công cơ khí 20

3 Nguyễn Quang Quyền Thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

4  HTX nuôi ong lấy mật xã Trường Thủy Thôn Giang Sơn, xã Trường Thủy Nuôi ong lấy mật 20

5 HTX SXKD NS sạch Sen Thủy Thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy Sản xuất nông sản (tiêu) sạch 15

6 Trương Ngọc Linh TDP Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang  Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

7 Trương Tấn Hoàng TDP Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

8 Cty TNHH Hoa Việt TDP Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang Sản xuất VLXD 20

9 Dương Minh Thành Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy May trang phục công nghiệp 20

10 HTX SXKD DVNN TH Anh Minh Thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy Sản xuất mỹ phẩm, tin bột 25

11 Công ty TNHH tôn thép Trường Xuân Thôn Trung Thiện, xã DươngThủy Gia công, cán tôn kim loại 25

12 HTX SXKD và DVTH Tiền Phong Thôn Trung Thiện, xã DươngThủy Sửa chữa ô tô và các loại máy phục vụ NN 15

13 Trần Hữu Hai Thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

14 Trần Đăng Hòa Thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 20

15 Nguyễn Cao Luân Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 15

16 Phạm Xuân Sang Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 15

17 Hoàng Văn Tính Thôn Đông Thành, xã Liên Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 15

18 Đỗ Thị Hương Thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy Hoàn thiện công trình XD 15

19 Hoàng Công Huân Thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 15

20 Hợp tác xã tổng hợp Nông trại An Mã Thôn An Mã, xã Kim Thủy Chế biến rượu hoa quả 25

1 HTX NN sạch Trường Thủy Thôn Long Đại, xã Trường Thủy
Chế biến và đầu mối cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ 
sản phẩm lâm sản phục vụ tiêu dùng

20

2 Công ty TNHH XD&MM Minh Tuấn Thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy May trang phục công nghiệp 40

3 Nguyễn Văn Du TDP Xuân Giang, TT Kiến Giang Gia công cơ khí, tráng phủ kim loại 30

4 Mai Văn Thể TDP Xuân Giang, TT Kiến Giang Mộc dân dụng, mỹ nghệ 30

Năm 2023
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5 Diệp Thị Gái TDP Thượng Giang, TT Kiến Giang Sản xuất miến gạo 30

6 Nguyễn Văn Quang Thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 30

7 Nguyễn Anh Quốc Thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy Sản xuất nước đóng chai 30

8 Phan Tiến Hợp Thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy Gia công cơ khí, tráng phủ kim loại 30

9 Võ Văn Hồng Thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy Mộc dân dụng, mỹ nghệ 30

10 HTX SX và chế biến lúa gạo Nga Hoàng Thôn Đại Phong, xã Phong Thủy Xay xát và chế biến lúa gạo 20

11 Nguyễn Xuân Vinh Thôn Phan Xá, xã Xuân Thủy Gia công cơ khí, tráng phủ kim loại 30

12 Nguyễn Văn Thiểu Thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy Gia công cơ khí, tráng phủ kim loại 30

13 Trần Thị Ngọc Lan Thôn Mai Hạ, xã Xuân Thủy Sản xuất nước đá sạch 30


